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Chương I - Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU THẾ CHIẾN II 
(1945 – 1949)
I. Hội nghị Yalta và những thỏa thuận của 3 cường quốc
1. Hoàn cảnh lịch sử: 2.1945 khi thế chiến II sắp kết thúc, để nhanh chóng đánh bại phát xít, tổ chức lại thế giới sau chiến tranh, phân chia quyền lợi giữa các nước thắng trận, Liên Xô, Mỹ, Anh họp tại Yalta
2. Nội dung hội nghị
- Nhanh chóng tiêu diệt phát xít Đức và quân phiệt Nhật để kết thúc chiến tranh, Liên Xô sẽ tham gia chống Nhật ở châu Á – Thái Bình Dương
		- Lập Liên Hiệp Quốc để duy trì hòa bình và an ninh thế giới
		-Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân phát xít ; phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu – Á
3. Ý nghĩa: Những quyết định tại Yalta đã hình thành một trật tự thế giới mới: Trật tự 2 cực Yalta.
II . Tổ chức Liên Hiệp Quốc 
1.Hoàn cảnh ra đời
- 2/1945: Hội nghị Yalta đưa ra ý tưởng thành lập Liên Hiệp Quốc
- Từ tháng 4 đến tháng 6.1945: Đại biểu 50 nước họp tại San Francisco đã thông qua hiến chương và tuyên bố thành lập Liên Hiệp Quốc
- 24/10/1945: Liên Hiệp Quốc chính thức thành lập, trụ sở đặt tại New York.
[bookmark: page2]2.Mục đích:
- Duy trì hòa bình và an ninh thế giới
-Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng giữa các nước
3. Nguyên tắc hoạt động:
- Tôn trọng quyền bình đẳng giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc 
- Tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, chính trị của các nước
- Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước
- Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình
- Bảo đảm nguyên tắc nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.
4.Bộ máy tổ chức:  Gồm 6 cơ quan chính

	ĐẠI HỘI
	 HỘI ĐỒNG
	BAN THƯ
	HỘI ĐỒNG
	HỘI ĐỒNG
	TÒA ÁN

	ĐỒNG
	BẢO AN
	KÝ
	KINH TẾ XÃ HỘI
	QUẢN THÁC
	QUỐC TẾ

	
	
	
	
	
	


-Ngoài ra còn có các tổ chức chuyên môn khác như:
FAO: Tổ chức lương nông LHQ	
IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế
UNESCO: Tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục LHQ
UNICEF: Quỹ nhi đồng LHQ
WHO: Tổ chức y tế thế giới
UNDP: Chương trình phát triển LHQ
5. Vai trò
-2006: Liên Hiệp Quốc có 192 nước thành viên
- LHQ có vai trò như một diễn đàn quốc tế nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới , giải quyết các tranh chấp xung đột khu vực ; phát triển quan hệ hợp tác , hữu nghị về mọi mặt giữa các nước.
6. Quan hệ Việt Nam và Liên Hiệp Quốc
- 20/9/1977: Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc
- Liên Hiệp Quốc có nhiều tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam: UNICEF, UNESCO, WHO, FAO ….
-16/10/2007: Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc bầu Việt Nam làm Ủy viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An (nhiệm kỳ 2008 – 2009)
· Hiện nay Việt Nam vận dụng nguyên tắc nào để giữ gìn chủ quyền biển đảo? Việt Nam vận dụng nguyên tắc: Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình
· Sự kiện nào dưới đây mở ra một chương mới cho chính sách “đa phương hóa”, “đa dạng hóa” quan hệ đối ngoại của Việt Nam?. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (1977).

Bài 4 : CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ
2.Quá trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á
 5 nước sáng lập ASEAN ( THÁI – IN – MÃ – SING – PHI )
	Chiến lược
	KINH TẾ HƯỚNG NỘI
	KINH TẾ HƯỚNG NGOẠI

	Thời gian thực hiện
	Sau khi giành độc lập
	Thập niên 60 – 70 của thế kỷ XX

	Mục tiêu
	Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế nhập khẩu; lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa
	Tiến hành “mở cửa” để thu hút vốn và kĩ thuật nước ngoài, sản xuất háng xuất khẩu , phát triển ngoại thương

	Thành tựu
	- Đáp ứng nhu cầu trong nước
- Giải quyết nạn thất nghiệp
- Phát triển một số ngành chế biến, chế tạo
	- Tỉ trọng công nghiệp cao hơn nông nghiệp
- Ngoại thương tăng nhanh
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (Thái Lan : 9% - Singapore: 12% là một trong 4 con rồng của châu Á)


· [bookmark: page13]Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào dưới đây từ chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm năm nước sáng lập ASEAN?. Phải đề ra chiến lược phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm riêng của đất nước và xu thế chung của thế giới.
3.Tổ chức ASEAN (Hiệp hội các quốc gia ở Đông Nam Á-).
a. Hoàn cảnh ra đời: 8/8/1967, tại Bangkoc, 5 nước gồm: Thái Lan , Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan đã lập Hiệp hội các quốc gia ở Đông Nam Á( ASEAN ) nhằm hợp tác cùng phát triển , hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn muốn biến Đông Nam Á thành sân sau.
b. Quá trình phát triển
	Thời gian
	Sự kiện

	1967 – 1975
	Tổ chức non yếu , hợp tác lỏng lẻo

	1976 – 1989
	 - Tháng 2/1976 : Hội nghị cấp cao lần I tại Bali đã kí hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á  đánh dấu sự phát triển của ASEAN vì đã xác định được những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước
- Giải quyết vấn đề Campuchia bằng phương pháp hòa bìnhcải thiện mối quan hệ giữa ASEAN và Đông Dương. Mở rộng các thành viên của ASEAN: Brunei (1984), Việt Nam 
(1995), Lào – Myanmar (1997), Campuchia (1999) ASEAN trở thành tổ chức “toàn Đông Nam Á”

	11/2007
	Các thành viên đã ký bản hiến chương ASEAN nhằm xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh vào 2015


· Mục tiêu : Tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước thành viên nhằm phát triển kinh tế, văn hóa trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
· Nguyên tắc hoạt động: 
- Được đề ra trong Hiệp ước Bali ( 2/1976 )
- Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ -Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau 
· Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
· Hợp tác cùng nhau phát triển kinh tế , văn hóa , xã hội.
· Vai trò của ASEAN:
· Là tổ chức hợp tác toàn diện về kinh tế, văn hóa, an ninh khu vực ĐNA
· Góp phần tạo dựng một khu vực ĐNA hòa bình, ổn định cùng phát triển
· Xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh vào 2015
· Thời cơ và thách thức của VN khi gia nhập ASEAN
· Thời cơ
+ Hòa nhập vào cộng đồng khu vực, thu hút vốn đầu tư.
+ Tiếp thu KHKT, học hỏi trình độ quản lý của các nước, tạo điều kiện để rút ngắn thời gian giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới.
· Thách thức:
+ Chịu sự cạnh tranh quyết liệt nhất là về kinh tế
+ Hòa nhập nếu không đứng vững dễ bị tụt hậu về kinh tế, hòa tan về chính tri, VH, XH…

Chương IV : MỸ - TÂY ÂU – NHẬT BẢN ( 1945 – 2000 )
Bài 6 : HOA KỲ
I . Sự phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật sau thế chiến II 
1. Kinh tế:
	- Sau thế chiến II kinh tế Mỹ phát triển mạnh mẽ
· Công nghiệp : Chiếm 56,4% sản lượng công nghiệp thế giới
+ Nông nghiệp : Gấp đôi tổng sản lượng nông nghiệp của Anh, Pháp, Tây Đức,Ý, Nhật
· Tài chính : Nắm giữa ¾ trữ lượng vàng thế giới
· Giao thông vận tải : Chiếm hơn 50% tàu biển thế giới
· Chiếm 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới
· Thập niên 60 : Hoa Kỳ là trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới
2. Khoa học kĩ thuật: Là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần II và đạt được nhiều thành tựu trong các lãnh vực: sáng tạo công cụ sản xuất mới (máy tính, máy tự động), năng lượng mới (nguyên tử, nhiệt hạch …), vật liệu mới (polime …), cách mạng xanh trong nông nghiệp, chinh phục vũ trụ 
3. Nguyên nhân:
	- Tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhân công dồi dào, trình độ kỹ thuật cao, nhiều khả năng sáng tạo
	- Không bị chiến tranh tàn phá mà còn làm giàu từ việc buôn bán vũ khí
[bookmark: page18]	- Áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật, điều chỉnh cơ cấu kinh tế để nâng cao năng suất và hạ giá thành sản phẩm
	- Các tổ hợp công nghiệp – quân sự và các tập đoàn lũng đoạn của Mỹ có sức sản xuất và khả năng cạnh tranh lớn
	- Nhà nước có chính sách điều tiết kinh tế hiệu quả
· Nguyên nhân quan trọng nhất là áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật , điều chỉnh cơ cấu kinh tế để nâng cao năng suất và hạ giá thành sản phẩm
III. Chính sách đối ngoại
· Sau thế chiến II: Thực hiện chiến lược toàn cầu
· Mục tiêu:
· Ngăn chận, đẩy lùi tiến đến tiêu diệt các nước XHCN
· Đàn áp phong trào cách mạng thế giới
· Khống chế, nô dịch các nước đồng minh
· Biện pháp:
+ Khởi xướng chiến tranh lạnh
· [bookmark: page19]Tiến hành chiến tranh xâm lược, can thiệp vũ trang vào các nước như Việt Nam (1954 – 1975)
· Sau sự thất bại của Mĩ trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Mĩ phải chấp nhận điều gì? Ký với Việt Nam Hiệp định Pari và rút quân về nước.
· Sau chiến tranh lạnh : Thực hiện chiến lược “cam kết và mở rộng” với mục tiêu:
· Bảo đảm an ninh của Mỹ với một lực lượng quân sự mạnh
· Tăng cường khôi phục và phát triển kinh tế Mỹ
· Sử dụng “dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ các nước nhằm thiết lập trật tự đơn cực trên thế giới
· Mục tiêu của chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Tổng thống B.Clintơn có gì giống so với chiến lược toàn cầu?  
Muốn vươn lên lãnh đạo thế giới, tiếp tục triển khai chiến lược toàn cầu 
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